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Tuần 20: Từ ngày 07/02/2022 đến 12/02/2022

UNIT 6: Community services
       	   Tiết 58, 59, 60: Lesson 2
      ***
Link bài giảng:      https://www.youtube.com/watch?v=AK53y_qnzKQ

I. New words (Từ mới)
· 
· can (n): cái lon
· plastic bag: túi nhựa
· plastic bottle: chai nhựa
· trash (n): rác
· glass jar: lọ thủy tinh
· recycle (v): tái chế
· throw away: ném đi
· reuse (v): tái sử dụng
· pick up: nhặt
· collect (v): thu nhặt, thu gom
II. 
III. Grammar (Ngữ pháp)
Imperatives (Câu mệnh lệnh)
· Chúng ta sử dụng câu mệnh lệnh để đưa ra lời hướng dẫn, lời yêu cầu hoặc lời khuyên.
· Có câu mệnh lệnh khẳng định (positive) và câu mệnh lệnh phủ định (negative)
+ Câu mệnh lệnh khẳng định bắt đầu bằng 1 động từ nguyên mẫu.
Ex: Reuse glass bottles and jars.
+ Câu mệnh lệnh phủ định bắt đầu bằng trợ động từ phủ định “Don’t”
Ex: Don’t throw away old glass.
III. Homework (Bài tập về nhà)
- Học sinh ôn lại từ vựng + ngữ pháp cần nhớ.
- Làm phần bài tập củng cố trên K12online.
- Chuẩn bị bài tiếp theo: Unit 6 – Lesson 3.
* ĐÁP ÁN CÁC CÂU HỎI TRONG SGK (Phần này Hs không cần chép vào tập)
Phần New words a/ trang 49.
1. 
2. Trash
3. Plastic bottle
4. Can
5. Glass jar
6. Plastic bag

 Phần New words b/ trang 49.
1. 
2. C
3. D
4. B
5. A 

Phần Reading/ trang 49
1. 
2. True
3. True
4. False
5. True 

Phần Grammar b/ trang 50
1. 
2. Don’t use
3. Reuse 
4. Recycle 
5. Pick up 
6. Reuse
7. Don’t throw away

Phần Grammar c/ trang 50
1. Recycle plastic bags and jars.
2. Don’t throw away glass jars and old newspapers.
3. Pick up trash in the park.
4. Recycle plastic bottles and old magazines.
5. Reuse plastic bottles in your garden.
6. Don’t throw away old clothes.

* BÀI TẬP CỦNG CỐ

1. 
A. can
B. plastic bottle
C. plastic bag
D. glass jar 

2. 
A. can
B. plastic bottle
C. plastic bag
D. glass jar 

3. 
A. can
B. plastic bottle
C. plastic bag
D. glass jar 

4. 
A. can
B. plastic bottle
C. plastic bag
D. glass jar 

5. 
A. trash 
B. plastic bottle
C. plastic bag
D. glass jar 


6. You should _____ trash in the park.
A. recycle		B. reuse		C. pick up		D. throw away
7. _____ plastic bag.
A. Uses			B. Use			C. Doesn’t use		D. Don’t use

8. Don’t_____ old clothes.
A. pick up		B. throw away		C. recycle		D. reuse
9. Do you pick up _____ to make your community clean?
A. trash			B. water		C. glass		D. plastic
10. We reuse empty _____ to store food, like jam and nuts.
A. bottles		B. glass jars		C. trash		D. plastic bags
* DẶN DÒ:	 - Ghi và làm bài tập vào tập. 
	- Học sinh vào K12online xem tài liệu, nội dung bài học và hoàn thành các nhiệm vụ học tập của tuần. 
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên 
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